
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011  

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khóa X  

về “tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức và nâng cao chất lƣợng  

hoạt động của công đoàn cơ sở” 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-TLĐ ngày 26/5/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức 

và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết 6a, Khóa X). Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch 

tổng kết thực hiện Nghị quyết như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 6a, Khóa X ở các cấp công 

đoàn trong 10 năm qua, về những kết quả đạt được, khó khăn, yếu kém, vướng 

mắc, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị tiếp tục thực 

hiện tốt hơn nữa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết 

6a, Khóa X. Thông qua việc tổng kết, nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ 

công đoàn và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc đổi mới nội dung, 

phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. 

2. Việc tổng kết là trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn, được thực hiện từ 

cấp cơ sở trở lên, cần được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, bám sát mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 6a, Khóa X. Cần nêu rõ nguyên nhân chủ 

quan, khách quan của những thành tựu, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp 

khắc phục. 

II. NỘI DUNG  

1. Căn cứ vào quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị 

quyết 6a, Khóa X của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để tập trung đánh giá 

kết quả thực hiện, trong đó cần làm rõ một số nội dung như sau: 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 6a, Khóa X.  
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- Đánh giá thực trạng về công tác tổ chức, cán bộ, về nội dung, phương 

thức hoạt động và đổi mới nội dung phương thức hoạt động của CĐCS, công 

tác đảm bảo điều kiện hoạt động đối với CĐCS, công tác chỉ đạo hoạt động 

của công đoàn cấp trên đối với CĐCS. 

- Nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế khuyết 

điểm, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết. 

2. Đề xuất, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn (nếu có) 

về các điều kiện đảm bảo để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng 

cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới nội dung, phương 

thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong những năm 

tiếp theo. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 

1.  Hình thức Tổng kết: Không tổ chức riêng hội nghị tổng kết thực hiện 

Nghị quyết 6a, Khóa X, tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể kết hợp nội dung tổng 

kết tại hội nghị ban chấp hành cùng cấp hoặc bằng văn bản báo cáo tình hình 

thực hiện Nghị quyết đối với công đoàn cấp trên. 

2.  Thời gian: 

-  Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành : Tổng hợp và 

báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban tổ chức) trước ngày 20/7/2020. 

- Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh: Hoàn thành báo cáo trước ngày 

10/8/2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Xây dựng đề cương báo cáo và biểu mẫu kèm theo; hướng dẫn Liên 

đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành về nội dung tổng kết 

Nghị quyết theo kế hoạch này.  

- Phân công Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở 

Căn cứ kế hoạch, triển khai thực hiện Tổng kết Nghị quyết 6a, Khóa X; 

đề xuất với công đoàn cấp trên những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới 

nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 

6a/NQ-TLĐ ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và 

nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, yêu cầu LĐLĐ các 

huyện, thành phố, Công đoàn ngành nghiêm túc thực hiện, có gì vướng mắc báo 

cáo về LĐLĐ tỉnh ( qua ban tổ chức) cùng bàn bạc giải quyết./. 

 

   TM. BAN THƢỜNG VỤ 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- LĐLĐ các huyện, thành phố, 

- Các Công đoàn ngành; 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu ToC, VP. 

  

 
 

 

 

 

 Vũ Văn Nghĩa 
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GỢI Ý ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ, Khóa X  

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-LĐLĐ ngày       tháng       năm 2020 

 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh) 

 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 NGHỊ QUYẾT 6a/NQ-TLĐ CỦA BAN CHẤP HÀNH TLĐ, KHÓA X 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tình hình công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn. 

- Khái quát sự phát triển kinh tế- xã hội, doanh nghiệp tại ngành, địa phương, 

đơn vị, tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và đoàn viên công 

đoàn.  

- Khái quát tình hình đời sống, việc làm, thu nhập bình quân của CNVCLĐ. 

2. Thuận lợi, khó khăn: 

Những vấn đề liên quan tới việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6a/NQ-TLĐ. 

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết để 

tiến hành tổng kết. Trong đó tập trung những nội dung cơ bản sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ.  

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn và cấp ủy Đảng đối với 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. 

- Vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng đối với CĐCS 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Sự phối kết hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến việc 

thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. 

2. Về tổ chức và cán bộ:   

2.1. Về đội ngũ cán bộ CĐCS: 

- Đánh giá được số lượng, chất lượng cán bộ CĐCS theo vị trí, chức danh, 

chức vụ công tác; việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của cán bộ CĐCS; trình độ, 

năng lực và uy tín công tác. 

- Kết quả bố trí và sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách CĐCS: 

+ Đối với khu vực nhà nước: Theo Quyết định số 395/QĐ-TLĐ ngày 

6/3/2002.  

+ Đối với khu vực ngoài nhà nước: Theo Quyết định số 525/QĐ-TLĐ ngày 

25/4/2011 và Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2014 của Đoàn Chủ tịch 

TLĐ.   

- Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ CĐCS, trong đó 

làm rõ việc thực hiện HĐLĐ, chế độ chi trả tiền lương, phụ cấp theo lương, BHXH, 

BHYT, BHTN, giải quyết chế độ thôi việc đối với cán bộ chuyên trách CĐCS...  
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2.2. Về cơ cấu tổ chức của CĐCS: 

- Đánh giá được kết quả về số lượng, chất lượng hoạt động của các loại hình 

CĐCS, CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công đoàn, hoạt động của các ban chấp 

hành, ban thường vụ (nếu có) CĐCS; số CĐCS có cán bộ chuyên trách ở khu vực 

nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. 

- Kết quả việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, lựa chọn cán bộ 

công đoàn của CĐCS: Đánh giá về số lượng, chất lượng, những thuận lợi, khó khăn, 

hạn chế trong việc sắp xếp, kiện toàn mô hình hoạt động của CĐCS, CĐCS thành 

viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ, các BCH, BTV của CĐCS. Đánh giá hiệu quả sau khi sắp 

xếp, kiện toàn. 

- Số lượng, tỷ lệ CĐCS có quy chế phối hợp hoạt động, quy chế nội bộ của tổ 

chức công đoàn; chất lượng và hiệu quả việc thực hiện các quy chế. 

3. Về nội dung và phƣơng thức hoạt động của CĐCS: 

3.1. Kết quả đổi mới nội dung hoạt động của CĐCS, thể hiện như sau: 

- Kết quả việc đổi mới cách thức, quy trình xây dựng, thương lượng ký kết và 

giám sát thực hiện TƯLĐTT, theo hướng tăng cường sự tham gia trực tiếp của đoàn 

viên, người lao động và vai trò hỗ trợ của CĐ cấp trên đối với CĐCS trong quá trình xây 

dựng, thương lượng ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT tại các DN; phản ánh số 

lượng, và kết quả phân loại chất lượng TƯLĐTT (theo tiêu chí đánh giá của Tổng Liên 

đoàn). 

 - Công tác phối hợp với chuyên môn hoặc chính quyền đồng cấp trong việc thực 

hiện chế độ, chính sách, pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và 

tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, công đoàn trong các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.  

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong đó, đánh giá kết quả 

thành lập CĐCS theo Điều 14 Điều lệ CĐVN khóa XII; chất lượng đoàn viên, công 

tác quản lý đoàn viên, cấp phát và quản lý thẻ đoàn viên.  

- Kết quả xây dựng tổ chức CĐCS: Tập trung đánh giá về chất lượng, hiệu 

quả trong công tác chỉ đạo, đánh giá, xếp loại CĐCS vững mạnh hằng năm, xác định 

được số lượng và tỷ lệ CĐCS vững mạnh theo Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ.  

- Kết quả đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn: Nội dung, 

chương trình ĐTBD; cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp công đoàn hiện 

nay. Chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

3.2. Kết quả đổi mới phương thức hoạt động của CĐCS: 

- Tổng hợp những nội dung trọng tâm cơ bản mà các CĐCS (các loại hình 

CĐCS) xác định và lựa chọn tập trung tổ chức thực hiện.  

- Tổng kết, đánh giá những nội dung, cách làm mới, sáng tạo, các CĐCS điển 

hình thu hút, hấp dẫn được đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên tham gia, thu hút được 

sự quan tâm, tạo điều kiện của NSDLĐ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đồng cấp… 

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần nêu bật nội dung và cách thức chỉ đạo 

CĐCS theo cách mới.   

4. Về kinh phí  hoạt động 
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- Đánh giá kết quả thực hiện công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của 

CĐCS. 

- Việc phân cấp tài chính của công đoàn cấp trên  

- Quy định tỷ lệ thu, chi, phân phối, phân cấp thu, chi kinh phí công đoàn hiện nay 

có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gì đối với CĐCS.  

- CĐCS đã triển khai các sáng kiến, giải pháp gì nhằm tăng nguồn thu tài chính 

công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.  

- Những kết quả cụ thể về sự quan tâm tạo điều kiện đối với CĐCS của người sử 

dụng lao động (quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của CĐCS, bố trí văn phòng 

công đoàn, chế độ khuyến khích động viên bằng vật chất, tinh thần đối với NLĐ, 

CBCĐ…)  

5. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên: (không áp dụng đối 

với công đoàn cơ sở) 

Ngoài đánh giá theo mục 1,2,3,4 phần I nêu trên, cần làm rõ các nội dung sau: 

- Số lượng, chất lượng về tổ chức và cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 

sở, trong đó xác định số lượng cán bộ, đoàn viên của công đoàn ngành địa phương, 

LĐLĐ cấp huyện, công đoàn các KCN. 

- Kết quả sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 

sở.  

- Kết quả chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo CĐCS giữa công đoàn 

cấp huyện, ngành địa phương, các KCN như thế nào?  

- Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Những kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong đó, phân tích 

cụ thể nội dung phát triển đoàn viên theo Điều 14 Điều lệ CĐVN.  

- Công tác chỉ đạo các CĐCS có cùng ngành nghề trên địa bàn, thực hiện thí 

điểm việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành địa phương. 

- Kết quả hỗ trợ các CĐCS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Những ƣu điểm: 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo. 

2. Về công tác tổ chức và cán bộ. 

3. Về nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS. 

4. Về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của CĐCS. 

Lưu ý: Việc đánh giá cần làm rõ từ khi có nghị quyết thì những ưu điểm đạt 

được là gì so với trước khi chưa ban hành nghị quyết? 

2. Những khó khăn, yếu kém và vƣớng mắc: 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo. 

2. Về công tác tổ chức và cán bộ. 

3. Về nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS. 

4. Về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của CĐCS. 
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5. Đối với Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ: Khó khăn, vướng mắc gì? 

3. Nguyên nhân của khó khăn, yếu kém, vƣớng mắc: 

VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo. 

2. Về công tác tổ chức và cán bộ. 

3. Về nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS. 

4. Về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của CĐCS. 

5. Bài học chính rút ra từ thực tiễn của ngành, địa phương và cơ sở. 

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

1. Quá trình quản lý chỉ đạo giữa Công đoàn cấp trên trực tiếp với CĐCS theo 

quy định hiện hành: Có cần thiết phải thay đổi như thế nào cho phù hợp, tránh 

chồng chéo, không hiệu quả? Nhất là quản lý phối hợp, quản lý chỉ đạo giữa ngành 

với các địa phương, địa bàn, khu vực mà CĐCS đang hoạt động. 

2. Về cơ cấu tổ chức CĐCS: Nội dung đề xuất, lý do đề xuất?  

3. Về nội dung hoạt động của CĐCS, CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ công 

đoàn. Nêu rõ những vấn đề đang vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết. 

4. Các vấn đề liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, 

quản lý đoàn viên; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; công tác xây dựng CĐCS 

vững mạnh; công tác tài chính công đoàn và các hoạt động khác của CĐCS. 
 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHIỆM VỤ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

  

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

Cần nghiên cứu đưa ra những sáng kiến, sáng tạo, nhằm tiếp tục thực hiện tốt 

các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ như 

sau: 

1. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo. 

2. Về công tác tổ chức và cán bộ. 

3. Về nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS. 

4. Về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. 

5. Về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động công đoàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.  

2. Đối với công đoàn cơ sở. 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

THỐNG KÊ CÁN BỘ VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

(Kèm theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/TLĐ) 

 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Tổng số tính 

đến 31/5/2020 

I  CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

1 Tổng số cán bộ CĐCS người   

2 Phân tích tính chất của cán bộ CĐCS 

2.1 Nữ người   

2.2 Đảng viên người   

2.3 Dân tộc thiểu số người   

2.4 Chủ tịch, P.chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn người   

2.5 Ủy viên ban chấp hành CĐCS, nghiệp đoàn người   

2.6 Ủy viên ban thường vụ CĐCS, nghiệp đoàn người   

2.7 Chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS thành viên người   

2.8 
Chủ tịch, P.chủ tịch Công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ 

phận 
người   

2.9 Tổ trưởng, tổ phó công đoàn người   

2.10 Trưởng các ban quần chúng người   

2.11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra người   

2.12 Cán bộ chuyên trách CĐCS, trong đó: người   

  .+ Cán bộ chuyên trách khu vực nhà nước người   

  .+ Cán bộ chuyên trách ngoài khu vực nhà nước người   

3 Phân tích trình độ của cán bộ CĐCS 

3.1 Chuyên môn, nghiệp vụ    

3.1.1 Giáo sư/phó giáo sư người   

3.2 Chuyên môn, nghiệp vụ (Chỉ kê khai ở một dòng, lấy trình độ CM cao nhất của cán bộ)  

3.2.1 Tiến sỹ người   

3.2.2 Thạc sỹ người   

3.2.3 Đại học người   

3.2.4 Cao đẳng người   

3.2.5 Trung cấp người   

Cộng  người 0 

3.2 Lý luận chính trị (Chỉ kê khai ở một dòng, lấy trình độ chính trị cao nhất của cán bộ)  

3.2.1 Cử nhân, cao cấp người   

3.2.2 Trung cấp người   

Cộng  người 0 

II VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

1 Tổng số CĐCS, nghiệp đoàn Cơ sở   

2 Số CĐCS sinh hoạt ghép Cơ sở   

3 Số CĐCS, NĐ có cơ sở thành viên Cơ sở   

4 Số CĐCS, NĐ có công đoàn bộ phận Cơ sở   
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5 Số CĐCS, NĐ có tổ công đoàn Cơ sở   

6 Số Cơ sở thành viên Cơ sở   

7 Số Công đoàn bộ phận Bộ phận   

8 Số Tổ công đoàn Tổ CĐ   

  Ghi chú: Không điền Số liệu vào ô có màu     

    ....., ngày     tháng      năm 2020 

  Ngƣời tổng hợp TM. BAN THƢỜNG VỤ 
        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 PHỤ LỤC SỐ 2                                                                                                                                                                                                                                                

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 

 VÀ SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CĐCS GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2019 

(Kèm theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/TLĐ) 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Kết quả các năm 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công đoàn  (Số liệu tính đến 31/5/2020) 

1 Đại học công đoàn  người                   

2 Đại học phần công đoàn   người                   

3 
Bồi dưỡng ngắn ngày nghiệp vụ công 

đoàn  
người                   

Cộng người 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở (SL tính đến  31/5/2020) 

1 Số CĐCS được chia tách  Cơ sở                   

2 Số CĐCS được sáp nhập, hợp nhất   Cơ sở                   

3 Số CĐCS được nâng cấp  Cơ sở                   

Cộng Cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Ghi chú: Không điền Số liệu vào ô có màu                     

                            Ngƣời tổng hợp 
                                                   ......., ngày      tháng      năm 2020 

                                                    TM. BAN THƢỜNG VỤ 
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